BÀI 2
LUẬT NHÀ NƯỚC (HIẾN PHÁP)
11001:  màu đỏ : bài; màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn

21001. Luật Nhà nước là biểu hiện tập trung nhất ý chí.


a. Của giai cấp công nhân.

b. Của nhân dân lao động Việt Nam.

c. Của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động Việt Nam.

d. Của Đảng.
23002. Các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành là

a. Quyết định và nghị định.

b. Quyết định và lệnh. 

c. Hiến Pháp, Luật, Nghị quyết.

d. Nghị định và thông tư.


21003. Quyền tự do thân thể là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.

c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
23004. Quyền tự do tín ngưỡng là


a. Quyền tự do thân thể.

b. Quyền chính trị.

c. Quyền tham gia vào quản lý nhà nước.

d. Quyền về dân chủ.
23005. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Hiến pháp phải được?


a. Ít nhất 1/2 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành


b. Ít nhất 2/3 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành


c. Ít nhất 3/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành


d. Ít nhất 4/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành
22006. Hiến pháp mới nhất của Việt nam được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào?


a. Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013


b. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2014


c. Quốc hội thông qua ngày 28/10/2013


d. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2013
23007. Hiến pháp năm 2013 có tất cả bao nhiêu chế định?


a. Mười chế định

b. Mười một chế định

c. Mười lăm chế định

d. Tám chế định
21008. Hiến pháp là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

a. Có đối tượng điều chỉnh riêng

b. Có phương pháp điều chỉnh riêng

c. Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng 

d. Hiến pháp chi phối các ngành luật khác.

22009. Chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật của Hiến pháp là

a. Nhân dân (con người)

b. Đại biểu Quốc hội

c. Chủ tịch nước

d. Đảng Cộng sản Việt Nam

22010. Phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp là:

a. Phương pháp bình đẳng, phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận.

b. Phương pháp mệnh lệnh đơn phương.

c. Phương pháp mệnh lệnh và quyền uy.

d. Phương pháp cho phép, phương pháp bắt buộc và phương pháp cấm.

21011. Hiến pháp hiện hành của nước ta là:

a. Hiến pháp 1946.

b. Hiến pháp 1992.

c. Hiến pháp 2013.

d. Hiến pháp 2018.
23012. Hiến pháp hiện hành của nước ta bao gồm:

a. Có tất cả 12 chương, 147 điều.
b. Có tất cả 7 chương, 70 điều.

c. Có tất cả 11 chương, 120 điều.

d. Có tất cả 10 chương, 112 điều.
23013. Trong Hiến pháp năm 2013, chế định quan trọng nhất là:

a. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục.

b. Bảo vệ tổ quốc.

c. Chế độ chính trị.

d. Khoa học, công nghệ và môi trường.
22014. Độ tuổi của công dân có quyền bầu cử là:

a.Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 18. 


c. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 


d. Từ 21 tuổi.
22015. Độ tuổi của công dân có quyền ứng cử là:

a. Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 21 tuổi trở lên. 


c. Từ đủ 21 tuổi. 


d. Từ 21 tuổi.
21016. Độ tuổi của công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý là:


a. Từ 18 tuổi.


b. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 


c. Từ đủ 21 tuổi. 


d. Từ 21 tuổi.

22017. Trong các nghĩa vụ của công dân, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý nhất là

a. Phục vụ trong bộ máy nhà nước.

b. Bảo vệ tổ quốc.

c. Học tập.

d. Tuân thủ pháp luật.
21018. Hiến pháp của nước Việt Nam được thể hiện dưới hình thức 

a. Lời nói.

b. Văn bản.

c. Trao đổi thông tin.

d. Bất thành văn.
22019.  Quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp nào:

a. Hiến pháp 1946


b. Hiến pháp 1980

c. Hiến pháp 1992

d. Hiến pháp 2013
21020. Làm thế nào để Hiến Pháp năm 2013 đi vào cuộc sống của người dân?


a. Tuyên truyền sâu rộng nội dung của Hiến pháp đến từng người dân.

b. Để người dân tự nghiên cứu.

c. Trong các thư viện để thật nhiều Hiến pháp.

d. Tự ý thức của từng người dân.
22021. Hiến pháp 2013 của Việt nam có hiệu lực từ ngày, tháng, năm:


a. Từ ngày 28/11/2013


b. Từ ngày 01/01/2014


c. Từ ngày 28/11/2014


d. Từ ngày 01/01/2013

22022. Hiến pháp 2013 của Việt nam được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm:


a. Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013


b. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2014


c. Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014


d. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2013

21023. Hiến pháp còn được gọi là:
a. Luật Hình sự.
b. Luật Dân sự.
c. Luật Nhà nước.
d. Luật Bảo hiểm xã hội.
21024. Quyền bầu cử, quyền ứng cử là


a. Quyền tự do thân thể.

b. Quyền chính trị.


c. Quyền tự do cá nhân.

d. Quyền về dân chủ.

21025. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể là


a. Quyền tự do thân thể.


b. Quyền chính trị.

c. Quyền tự do cá nhân.

d. Quyền về dân chủ.

22026. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

a. Quyền tự do thân thể.

b. Quyền chính trị.

c. Quyền tự do cá nhân.


d. Quyền về dân chủ.

22027. Quyền tự do cá nhân là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
22028. Quyền về dân chủ là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.


d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
22029. Quyền chính trị là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
21030. Công dân có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, đây chính là  

a. Quyền kinh tế.


b. Quyền về xã hội.


c. Quyền về văn hóa.

d. Quyền về giáo dục.

23031. Công dân có quyền làm việc và lựa chọn nghề nghiệp, đây chính là
a. Quyền kinh tế.


b. Quyền về xã hội.


c. Quyền về văn hóa.

d. Quyền về chính trị.

21032. Công dân có quyền học tập và nghiên cứu khoa học, đây chính là
a. Quyền kinh tế.


b. Quyền về xã hội.


c. Quyền về văn hóa.


d. Quyền về chính trị.

21033. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. 

a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

21034. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ.
a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

21035. Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

21036. Nhà nước, xã hội bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với phương châm: dân tộc, hiện đại, nhân văn, kế thừa và phát huy giá trị của nền văn hiến Việt Nam, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.
a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

23037. Hiến pháp 2013 
a. Được Quốc hội khóa X thông qua.

b. Được Quốc hội khóa XI thông qua.
c. Được Quốc hội khóa XII thông qua.
d. Được Quốc hội khóa XIII thông qua.

21038. Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước  
a. “Của nhân dân và quần chúng lao động”.
b. “Của dân, do dân và vì dân”.
c. “Của nhân dân, và người lao động”.
d. “Của tất cả mọi người”.
23039. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình 
a. Thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
b. Thông qua Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.
c. Thông qua Toà án và Viện kiểm sát các cấp.
d. Thông qua Uỷ ban nhân dân và Toà án.
22040. Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
a. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
b. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đôi bên cùng có lợi.
c. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không cần lợi ích.
d. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau để mang nhiều lợi ích về cho Việt Nam.
23041. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước Việt Nam.
a. Được quy định tại Điều 2 Hiến pháp 2013.
b. Được quy định tại Điều 3 Hiến pháp 2013.
c. Được quy định tại Điều 4 Hiến pháp 2013.
d. Được quy định tại Điều 5 Hiến pháp 2013.
23042. Quyền con người trong Hiến pháp 2013. 
a. Đây là nội dung mới mà Hiến pháp 1992 không có.
b. Đây là nội dung cũ mà Hiến pháp 1992 đã có.
c. Đây là nội dung cũ mà những Hiến pháp trước đây đã có.
d. Đây là nội dung mới mà Hiến pháp 1992 đã có.
22043. Việc thực hiện quyền con người 
a. Tuỳ ý cá nhân lựa chọn không cần quan tâm đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

b. Không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
c. Tuỳ ý cá nhân lựa chọn không quan tâm đến mọi người xung quanh.
d. Việc thực hiện quyền con người tuỳ ý cá nhân lựa chọn không cần để ý xung quanh.
23044. Nhà nước nghiêm cấm:
a. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước.
b. Việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
c. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của tổ chức kinh tế.
d. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của tổ chức xã hội.
23045. “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. 
a. Được quy định tại Điều 42 Hiến pháp 2013.
b. Được quy định tại Điều 43 Hiến pháp 2013.
c. Được quy định tại Điều 44 Hiến pháp 2013.
d. Được quy định tại Điều 45 Hiến pháp 2013.
